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Mở đầu 

Trong bối cảnh đổi mới giáo dục và sự phát triển không ngừng của công nghệ 

thông tin và truyền thông ở thời điểm hiện tại. Việc dạy – học với sự hỗ trợ của máy 

tính đã và đang trở nên quen thuộc với mọi người, đặc biệt là hình thức dạy học e – 

Learing. Thuật ngữ e-Learning được hiểu một cách tổng quát là việc sử dụng ICT có 

chủ đích để nâng cao và/hoặc hỗ trợ việc dạy – học. Nó bao gồm học trực tuyến, học 

ảo, học không tập trung, và học trên Web.[14] 

Thành công của e-Learning gắn liền với việc áp dụng các mô hình thuộc lĩnh 

vực thiết kế dạy học (ID) ngay từ lịch sử ban đầu phát triển. Chính nhờ sự áp dụng này 

mà các ứng dụng e-Learning có sự liên kết giữa việc thiết kế nội dung học tập dựa trên 

lý thuyết dạy học với việc chọn lựa và sử dụng công nghệ một cách hiệu quả.[14] 

Hiện nay, các nghiên cứu thường tập trung vào việc giải quyết 2 bài toán chính: 

một là xây dựng nội dung học tập trực tuyến (content development); và hai là chọn lựa 

công nghệ và phương tiện truyền thông, việc đánh giá – kiểm tra để hình thành các 

hoạt động học tập. 

Đối với bài toán thứ nhất, việc thiết kế và xây dựng chương trình đào tạo, đề 

cương chi tiết, nội dung khóa học, và các bài giảng là những công việc quan trọng. Nó 

được xem như là công đoạn chính trong việc phát triển nội dung dạy học – hay còn gọi 

là nội dung tri thức (content knowledge) – cho cả môi trường đào tạo truyền thống 

(traditional learning), lẫn môi trường đào tạo đang đề cập là e-Learning. Từ trước đến 

nay, giáo dục truyền thống mà trong đó mọi hoạt động học tập tại lớp được diễn ra 

dưới sự điều khiển của giáo viên giữ một vai trò quan trọng trong việc dạy – học ở 

Việt Nam. Nội dung dạy học chủ yếu là các tài liệu in ấn như sách, giáo trình. Giáo 

trình là tri thức của người dạy và người học thông thường sẽ gặp nhiều khó khăn nếu 

không có sự giải thích trực tiếp của giáo viên. Trong quá trình giảng dạy, giáo viên vận 

dụng khả năng sư phạm của mình cùng với kinh nghiệm để mở rộng ý giảng và làm rõ 

hơn các tri thức cho người học. Khả năng sư phạm của người dạy thể hiện thông qua 

việc giải thích mở rộng những nội dung học tập không có trong giáo trình hoặc chỉ 

xuất hiện một cách không tường mình. Điều đó có nghĩa là các hoạt động học tập chỉ 

thật sự hiệu quả khi người dạy và người học có sự giao tiếp với nhau. Người học 

không thể nào hiểu hết nội dung của chủ đề học tập mà người dạy muốn truyền đạt nếu 
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chỉ đọc giáo trình, tài liệu. Hơn nữa, việc cung cấp tài liệu một cách sơ cứng và đồng 

nhất cho mọi người học, không phân biệt nền tảng kiến thức hay khả năng nhận thức 

lại càng làm cho vấn đề tiếp thu kiến thức trở nên khó khăn hơn với người học [13]. Vì 

vậy, việc nâng cấp và cải tiến nội dung tri thức trong các ứng dụng e-Learning nói 

chung sẽ có khả năng làm giảm đi hiệu quả của việc dạy học do hạn chế về mặt giao 

tiếp giữa giảng viên và người học. Vì nếu không có sự giao tiếp trực tiếp giữa giảng 

viên trên lớp, thì bản thân học viên phải tự học, tự nghiên cứu. Khi đó, việc học sẽ khó 

khăn hơn đối với người học do không nhớ kiến thức đã biết liên quan, không có sự 

định hướng cũng như gợi ý giải quyết vấn đề, hoặc không có sự kích thích ham muốn 

từ phía người dạy. Vì vậy, vấn đề thiết kế nội dung cho các khóa học trực tuyến là 

quan trọng, là điểm cốt lõi của hiệu quả đào tạo.  

Tóm lại, bài toán đặt ra là làm thế nào để thiết kế nội dung dạy học vừa đảm bảo 

được các yêu cầu về công nghệ, lại vừa mang tính sư phạm để “bù đắp” sự “thiếu hụt” 

giao tiếp giữa giáo viên với học viên trong môi trường trực tuyến. Song song đó, nội 

dung dạy học phải được thiết kế một cách đúng, đủ và hợp lí cũng như hướng đến một 

hệ thống học tập mang tính tư vấn, thích nghi. 

Mục tiêu đề tài 

Xuất phát từ vấn đề cũng như bài toán đặt ra kể trên, nhóm thực hiện khóa luận 

quyết định chọn đề tài khóa luận “ PHÁT TRIỂN MỘT ỨNG DỤNG WEB CHO 

NỘI DUNG DẠY HỌC TRỰC TUYẾN DỰA TRÊN MÔ HÌNH KHOWLEDGE 

GRAPH” 

Với mục tiêu hướng đến xu hướng dạy học ở thế kỉ 21 – đào tạo trực tuyến trở 

nên phổ biến trong việc dạy và học. Mục tiêu của đề tài nhằm tạo ra một ứng dụng 

Web: 

 Hỗ trợ chuyên gia sư phạm thiết kế phần kiến thức cốt lõi làm nền tảng cho việc 

thiết kế nội dung dạy học cho một học phần thông qua việc tin học hóa quy 

trình xây dựng đồ thị tri thức – KG. 

 Hỗ trợ giáo viên khai khác nội dung dạy học để xây dựng bài giảng thông qua 

việc khai thác đồ thị tri thức. 

 Hỗ trợ học sinh tự học và tự kiếm tra kiến thức thông qua hệ thống bài giảng và 

câu hỏi tự học được khai thác từ đồ thị tri thức con – Sub-KG. 
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Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước: 

Việc thiết kế nội dung dạy học trong tuyến cho các ứng dụng e-Learning đã được 

các chuyên gia e-Learning nghiên cứu và đưa ra nhiều chuẩn e-Learning. Ở thời điểm 

hiện tại, cộng đồng nghiên cứu e-Learning đã phát triển nhiều chuẩn (e-Learning 

standard) và mô hình nội dung (learning object content model) liên quan. Một số chuẩn 

và mô hình tiêu biểu như: IMS, SCORM, IEEE-LOM/Learnativity Content model, 

CISCO RLO/RIO model, NETg Learning Object model, ADL Academic Co-lab model 

và Microsoft model. 

Các chuẩn e-Learning trong thời gian qua đều hướng đến mục đích hỗ trợ cho việc 

phát triển các hệ học có chất lượng tốt hơn và hầu như chủ yếu tập trung giải quyết các 

vấn đề về: mô tả kỹ thuật và quản trị nội dung (IEEE-LOM); sự tương tác qua lại giữa 

nội dung và người học (IMS); đóng gói và thể hiện trình tự nội dung (SCORM, IMS); và 

cách trình bày kịch bản học (SCORM, IMS).  

Về mô hình nội dung, hầu hết phân chia thành phần của nội dung dạy học thành 

nhiều mức đối tượng khác nhau, chủ yếu phân biệt ở hai thành phần chính là đối tượng 

thông tin (information object/assets) và đối tượng học (learning object/SCO). Trong đó, 

đối tượng thông tin mang ý nghĩa của một lượng thông tin độc lập và đối tượng học là 

thành phần được lắp ghép từ các đối tượng thông tin dựa trên một mục tiêu dạy học cụ 

thể nào đó. Thông thường, đây là sự lắp ghép một cách thủ công theo một khuôn mẫu 

định sẵn của các mô hình nội dung (như IEEE-LOM, CISCO) và phụ thuộc hoàn toàn 

vào người thiết kế dạy học. Trong quá trình thiết kế nội dung, khía cạnh sư phạm được 

thể hiện qua việc xây dựng đối tượng học và hầu như các mô hình chỉ chú trọng đến việc 

tuân thủ một cách cứng nhắc đúng khuôn mẫu đã đề ra, không quan tâm đến nội dung 

bên trong của đối tượng có chứa đựng đúng và đủ lượng tri thức khoa học cần hiểu và ghi 

nhớ hay không? Điều này dẫn đến một đối tượng học có thể được thiết kế đúng theo mô 

hình nội dung và tuân thủ chuẩn e-Learning (SCORM) nhưng lại hoàn toàn không mang 

tính sư phạm hoặc không có một ý nghĩa dạy học nào cả. 

Trên tình hình thực tiễn đó, mô hình biễu diễn tri thức cho hệ học tương tác tích 

cực Knowlegde Graph - KG được đề xuất để giải quyết vấn đề gắn kết tính sư phạm vào 

quá trình thiết kế nội dung. Mô hình KG hỗ trợ khai thác tri thức một cách dễ dàng và 

thuận tiện trong nhiều ngữ cảnh khác nhau.[2][3][13][14] 
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Ý tưởng cơ bản của mô hình là gắn kết tính sư phạm ngay vào trong quá trình thiết 

kế và xây dựng nội dung dạy học trực tuyến. KG được biểu diễn như sau: Graph = core 

content knowledge; node = prime idea (the smallest unit of learning knowledge); arc = 

hand-condition/necessary-condition (relationship between the prime ideas). [14] 

Prime idea - PI, là một tập hợp các đơn vị kiến thức học nhỏ nhất – tạm dịch là ý 

giảng chính, một đơn thể kiến thức. Knowledge Graph – kiến thức cần học, nghĩa là 

những kiến thức nào đã được học trước, kiến thức nào là bắt buộc phải học trước một 

kiến thức khác. Giả sử các prime idea và mối liên hệ giữa chúng được định nghĩa một 

cách “đầy đủ” và “hợp lý”, bởi các chuyên gia sư phạm và chuyên gia nội dung thì KG đã 

hàm chứa một nội dung dạy học đảm bảo tính khoa học và nguyên lí sư phạm đầy đủ, 

hợp lý.[14] 

Khai thác KG bằng cách đưa vào những mục tiêu (goals/objectives) để phát sinh 

Sub-Knowledge Graph – viết tắt là Sub-KG, được định nghĩa là một graph con của KG. 

Khi khai thác Sub-KG ta sẽ có nội dung kiến thức “lõi” đối với một chủ đề (topic) hay 

một khóa học (Course) nào đó, và nếu được kết hợp thông qua các “giao diện” khác nhau 

– được thiết kế, và trình bày bởi những chuyên gia nội dung bằng công cụ trên máy tính 

(ví dụ những công cụ biên tập và xuất bản nội dung như Lecture Marker, Articulate, 

Adobe Captivate) – thì nội dung kiến thức này sẽ trở thành một nội dung học tập đảm bảo 

được được nguyên lý “đầy đủ”, “hợp lý” và “hấp dẫn” đối với người học – mang ý nghĩa 

của tính “nghệ thuật” trong dạy học. Với cách tiếp cận này sẽ giúp dễ dàng cho việc cài 

đặt và khai thác cơ sở tri thức của nội dung dạy hoc cho những hoạt động học tập trong 

hệ thống như: soạn bài giảng hay trình bày multimedia (e-lecture), biên soạn bài học, 

giáo trình (e-lesson/e-course), kiểm tra và đánh giá bởi giảng viên hoặc tự bản thân học 

viên). 

Nội dung và phạm vi nghiên cứu: 

Để thực hiện những yêu cầu của mục tiêu đề tài, nhóm chúng em tập trung nghiên 

cứu những vấn đề sau: 

 Về mặt lí thuyết: 

 Tìm hiểu cấu trúc của mô hình KG.[2][3][12][13][14] 

 Tìm hiểu giải thuật xây dựng mô hình KG cho một học phần nhằm đảm bảo 

tính hợp lí của nội dung. [2][3] 
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 Tìm hiểu các giải thuật trích xuất sub – KG dựa trên mục tiêu.[13] 

 Tìm hiểu quy trình xây dựng lắp ghép các ý giảng chính để tạo thành chủ đề 

đảm bảo tính sư phạm, đúng đủ và hợp lí. 

 Tìm hiểu quá trình lắp ghép các chủ đề để tạo ra các e-Lesson và e-Course đảm 

bảo tính đúng đủ và hợp lý.[13] 

 Về mặt kỹ thuật: 

 Nghiên cứu nền tảng ASP.Net với C# 4.0 

 Sử dụng ngôn ngữ lập trình HTML5, CSS3 – Hỗ trợ giao diện trực quan cho 

việc tạo nội dung bằng đồ thị KG. 

 Sử dụng các gói Jquery để hỗ trợ lập trình. 

 Lập trình web với mô hình MVC. 

 Phạm vi nghiên cứu: trong phạm vi khóa luận, nhóm tập trung xây dựng nội dung 

dạy học và khai thác nội dung cho một số học phần thuộc bộ môn Kĩ thuật dạy 

học, Khoa Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Sư phạm TPHCM. 

Kết quả của đề tài  

Với mục tiêu đặt ra của đề tài, chúng em xây dựng hệ thống ACKG – Hệ thống hỗ 

trợ xây dựng nội dung dạy học trực tuyến dựa trên mô hình đồ thị tri thức KG với 2 phân 

hệ, trong đó mỗi phân hệ được thực hiện bởi nhóm 2 sinh viên. Cụ thể như sau: 

 Phân hệ 1: Xây dựng nội dung dạy học cho một học phần 

 Sinh viên thực hiện: Huỳnh Ngọc Kiều Thanh – Lại Hoàng Hiệp 

 Kết quả đạt được: 

o Tìm hiểu mô hình đồ thị tri thức – KG và các thuật toán liên quan đến việc 

xây dựng KG 

o Xây dựng các chức năng sau: 

 Hỗ trợ xây dựng và lưu trữ kho dữ liệu PI theo chuyên ngành và môn 

học. 

 Hỗ trợ chuyên gia xây dựng từng câu hỏi tự kiểm tra ứng với mỗi PI để 

sử dụng trong các e-Test. 

 Xây dựng từ liên kết giữa các PI trong cùng một đồ thị tri thức. 

 Hỗ trợ chuyên gia xây dựng nội dung khóa học ở dạng trực quan theo 2 

phương thức: 
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+ Dữ liệu đầu vào là tập PI (ý giảng chính) và tập quan hệ thứ tự 

của PI (điều kiện cứng). Từ dữ liệu đầu vào hệ thống sẽ tự động 

xây dựng KG. 

+ Dữ liệu đầu vào là tập PI. Người dùng (chuyên gia sư phạm) sẽ 

xây dựng KG trực tiếp trên màn hình. 

 Hỗ trợ kiểm tra tính hợp lý, cập nhật và tái tạo cây KG 

 Cung cấp môi trường để người dùng góp ý để cải tiến nội dung khóa 

học 

 Phân hệ 2:  Khai thác nội dung dạy học trong các ngữ cảnh khác nhau. 

 Sinh viên thực hiện: Trần Ngọc Tài – Nguyễn Khánh Hòa 

 Kết quả đạt được: 

o Tìm hiểu quy trình khai thác đồ thị tri thức, quy trình trích xuất tạo sub-KG, 

tạo chủ đề dạy học và các thuật toán liên quan. 

o Xây dựng được hệ thống website đáp ứng mục tiêu của đề tài, cụ thể các 

chức năng sau: 

 Hỗ trợ giáo viên: 

+ Khai thác nội dung khóa học theo mô hình KG của chuyên 

gia sư phạm phù hợp với mục tiêu giảng dạy của mình. 

+ Lắp ghép tự động các ý giảng chính từ mô hình KG của khóa 

học để tạo thành các chủ đề - Topic. 

+ Lắp ghép các Topic để tạo thành các e-Lesson và e-Course. 

 Hỗ trợ học viên khai thác nội dung tri thức từ KG thông qua các e-

Test. 

Bố cục luận văn 

Ngoài chương Giới Thiệu đã trình bày và chương cuối (4) : Kết luận và Hướng 

phát triển, bố cục của đề tài gồm 3 chương như sau: 

Chương 1 - Cơ sở lí thuyết 

Trình bầy tổng quan về mô hình đồ thị tri thức KG, ứng dụng khai thác mô hình 

KG ở nhiều ngữ cảnh khác nhau, mô hình con Sub-KG được trích xuất từ KG và các 

thuật toán liên quan. 
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Chương 2 - Phân tích và thiết kế 

Trình bày tổng quan về hệ thống ACKG, đặc tả yêu cầu và phân tích thiết kế chi 

tiết cho phân hệ 1, xử lí chính của hệ thống và của riêng từng phân hệ. 

Chương 3 - Cài đặt và thử nghiệm.  

Trình bày môi trường phát triển của hệ thống, các kịch bản thử nghiệm, các màn 

hình chính của hệ thống và phân hệ. 
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CHƯƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ THUYẾT 

 

NỘI DUNG CHÍNH: 

1.1 Mô hình biểu diễn nội dung tri thức – Knowledge Graph 

1.2 Khai thác đồ thị tri thức với các ngữ cảnh dạy học khác nhau thông qua Sub-KG 

và e-Course 

1.3 Kết luận chương 1. 
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1.1 Mô hình biểu diễn nội dung tri thức – Knowledge Graph 

1.1.1 Giới thiệu 

Như đã trình bày ở phần mở đầu của chương giới thiệu, có thể thấy rằng xét theo 

khía cạnh sư phạm, nội dung dạy học có thể được chia thành 2 phần: 

(1) Tri thức khoa học (nội dung tri thức) là phần tri thức về các vấn đề khoa học 

cần được dạy trong bài học, phần kiến thức lõi cần được ghi nhớ. 

(2) Tri thức sư phạm, là phần tri thức diễn giải, làm rõ, giúp người học dễ nắm bắt 

nội dung của tri thức khoa học. 

 

Hình 1-1. Minh họa thành phần của một nội dung dạy học 

Bản thân tri thức sư phạm là một thành tố quan trọng giúp việc dạy học trở nên 

hiệu và hấp dẫn. Tuy nhiên, khó có cách nào có thể biểu diễn tri thức sư phạm một cách 

tường minh vì phần lớn tri thức sư phạm gắn liền với kỹ năng truyền đạt, giải thích và 

làm rõ vấn đề của người giáo viên. Tầm quan trọng của tri thức sư phạm trong dạy học là 

điều không thể phủ nhận. Tuy nhiên, trong dạy học trực tuyến, việc tin học hóa nội dung 

dạy học nhưng vẫn đảm bảo gắn kết giữa tri thức sư phạm và tri thức khoa học là điều 

khó khăn, đặc biệt trong môi trường hạn chế giao tiếp giữa người dạy và người học như 

trong dạy học trực tuyến. 

Từ vấn đề thực tiễn trên, mô hình biểu diễn nội dung tri thức – Knowledge Graph 

được đề xuất để tổ thức lại và biểu diễn hình thức cho thành phần cốt lõi của nội dung 

dạy học trong đó gắn kết thêm các tính chất sư phạm cơ bản: chính xác, đầy đủ và hợp lý 

của kiến thức. [14] Cụ thể như sau: 

Tính chính xác của kiến thức – tính đúng: nghĩa là kiến thức truyền đạt cần phải 

tuân thủ tính pháp lý của giáo trình, giáo trình ở đây là chương trình học, sách giáo khoa, 

chuẩn kiến thức… 

Tính đầy đủ của kiến thức – tính đủ: đảm bảo cung cấp đủ hàm lượng kiến thức 

nghĩa là kiến thức không thiếu nhưng cũng hạn chế thừa kiến thức. 
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Tính hợp lí về mặt trình tự của kiến thức: đảm bảo sự nhất quán của thứ tự 

trình bày kiến thức, nghĩa là kiến thức cần phải truyền đạt theo một trình tự trước 

sau được định nghĩa. 

1.1.2 Đồ thị tri thức KG và các vấn đề liên quan: 

Để giải quyết các vấn đề được nêu ra ở trên, cấu trúc của một đồ thị tri thức 

được đề xuất với 2 thành phần chính: 

(1), Phần nội dung tri thức, hay tri thức khoa học là kiến thức cơ sở được thể 

hiện thông qua tập ý giảng chính – PI (Prime idea) 

(2), Phần biểu diễn mối quan hệ luận lí giữa các PI thông qua tập điều kiện 

cứng Sh 

Trong đó, 

 Ý giảng chính – PI là đơn vị kiến thức cơ sở (nhỏ nhất) cần hiểu và ghi nhớ 

về chủ đề cần học, PI cần đảm bảo tính đúng và đủ. 

 Tập điều kiện cứng – Sh là tập quy định các trình tự trước/sau của kiến thức 

khi truyền đạt để đảm bảo tính hợp lí. 

 

Hình 1-2. Minh họa 2 thành phần của đồ thị tri thức 

Để hiểu cụ thể hơn về 2 thành phần trên, phần tiếp theo báo cáo trình bày đặc 

điểm từng thành phần và các khái niệm liên quan: 

(1), Các vấn đề liên quan đến tập ý giảng chính – PI: 

1. PI có 2 tính chất quan trọng:  

 Không thể chia cắt: PI là phần kiến thức cơ sở, nên không thể chi cắt. Nếu 

một PI có thể chia thành 2 ý giảng chính p1 và p2, thì khi đó nó sẽ không 

còn là ý giảng chính mà p1, p2 mới mà các ý giảng chính. 

 Rõ ràng: nội dung về phát biểu của PI phải đơn nghĩa. Nghĩa là người học 

chỉ có một cách để hiểu ý nghĩa của phát biểu đó. 
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2. PI đảm bảo tính đúng và đủ của hàm lượng kiến thức về chủ đề. 

3. Thực tế cài đặt, PI cần có thêm một số thuộc tính sau để phục vụ việc tìm 

kiếm và khai thác trong quá trình dạy học.  

Bảng 1-1. Bảng các thuộc tính cơ bản của một PI 

Thuộc tính Diễn giải Ví dụ 

Độ khó Độ phức tạp của nội dung kiến thức Đơn giản, trung bình, khó 

Trọng số 

Độ quan trọng của PI – cần thiết cho việc 

trình bày, thể hiện khi có nhiều PI là điều 

kiện cứng của một PI 

0: độ quan trọng là như nhau 

1,2,3: thứ tự quan trọng của PI 

Loại Loại (hay dạng) của PI – phân loại PI 
Khái niệm, định nghĩa, định lí, phát 

biểu 

Từ khóa liên kết 
Từ khóa dùng để liên kết các kiến thức liên 

quan đã học (đã biết) trước đó 

Ý giảng chính While, Do-while được 

phát biểu có liên quan đến kiến thức 

đã học trước đó là ý giảng chính Loop 

(2), Các định nghĩa liên quan đến tập điều kiện cứng Sh và KG [2][13][14]: 

1. Kiến thức tiên quyết: Cho trước ρx và ρy là hai PI  khác nhau,  ρx được gọi là 

kiến thức tiên quyết của ρy , kí hiệu là,  ρx  ≺  ρy , nếu và chỉ nếu ρx  phải được 

học trước khi cần học kiến thức ρy 

2. Điều kiện cần: Cho trước ρx và ρy là hai PI khác nhau, ρx được gọi là điều kiện 

cần của ρy , kí hiệu là,  ρx  ≺𝑟  ρy  , nếu tồn tại tập S = {ρj  Ue ; j = 1, 2, …,  n ;  

n ≥ 2}, sao cho: ρx = ρ1  ≺  ρ2   ≺  …  ≺  ρn-1   ≺ ρn = ρy 

3. Điều kiện cứng: Cho trước ρx và ρy là hai PI khác nhau, ρx được gọi là điều 

kiện cứng của ρy, kí hiệu là,  ρx  ≺h ρy , nếu ρx và ρy  thỏa định nghĩa 1.3 trong 

trường hợp n = 2. 

4. Tập điều kiện cần: Tập điều kiện cần của ρx , kí hiệu là, 𝑆𝑥
𝑟  , được định nghĩa: 

𝑆𝑥
𝑟 = { ρj Ue / ρj ≺𝑟  ρx } 

5. Tập điều kiện cứng: Tập điều kiện cứng của ρx , kí hiệu là, 𝑆𝑥
ℎ  , được định 

nghĩa:  𝑆𝑥
ℎ = { ρj Ue / ρj ≺h  ρx } 

6. Đồ thị tri thức của một học phần : 

Cho 𝑃 = {𝜌𝑥/𝜌𝑥 𝑈𝑒}. Từ tập P ta xây dựng một đồ thị có hướng, kí hiệu là 

Ge  như sau: Ge = (V, E). Trong đó, tập đỉnh V  P và tập các cung có hướng E 

={(𝜌𝑗 , 𝜌𝑘)/𝜌𝑗 ≺ℎ 𝜌𝑘}, 𝜌𝑗 ,  𝜌𝑘 P. Trên đồ thị, cung có hướng (𝜌𝑗 , 𝜌𝑘)  được 

biểu diễn bằng mũi tên đi từ đỉnh 𝜌𝑗 đến đỉnh 𝜌𝑘 

Thỏa hai điều kiện sau: 

(i ) Không tồn tại đồng thời đường đi trực tiếp và gián tiếp giữa hai đỉnh, 

nghĩa là: ∀𝜌𝑗 , 𝜌𝑘 ∈ 𝑉, ∄[(𝜌𝑗 ≺ℎ 𝜌𝑘) ∧ (𝜌𝑗 ≺𝑟 𝜌𝑘)] 

(ii) Không có chu trình, nghĩa là: ∀𝜌𝑗 , 𝜌𝑘 ∈ 𝑉, ∄[(𝜌𝑗 ≺𝑟 𝜌𝑘) ∧ (𝜌𝑘 ≺𝑟 𝜌𝑗)] 

Đồ thị Ge này được gọi là đồ thị tri thức – Knowledge Graph và viết tắt là KG. 
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1.1.3 Giải thuật xây dựng KG cho một học phần: 

 

1. Tạo đồ thị KG 

Input:  

Tập đỉnh: tập PI (V) 

Tập cung có hướng: tập điều kiện cứng của các PI (𝑆ℎ) 

Output:  

Ma trận kề A (biểu diễn đồ thị KGe), ma trận B và ma trận đường đi W 

Giải thuật: 

(1) Khởi gán ma trận kề A: i, j  V, A[i][j] = 0 

(2) Khởi gán ma trận cung loại bỏ B: i, j  V, B[i][j] = 0 

(3) Khởi gán ma trận đường đi W: i, j  V, W[i][j] = 0 

(4) Duyệt từ đầu đến cuối tập đỉnh V 

Cập nhật ma trận kề A 

2. Cập nhật ma trận kề A 

Input:  

Đỉnh v cần thêm vào KGe: v  V 

Tập điều kiện cứng của đỉnh v: 𝑆𝑣
ℎ 

Output:  

Ma trận kề A đã được cập nhật 

Ma trận B và ma trận đường đi W đã được cập nhật 

Giải thuật: 

(1) S = 𝑆𝑣
ℎ 

(2) Chọn x  S 

(3) Thêm cung (x, v) vào đồ thị KGe  A[x][v] = 1 

(4) Kiểm tra tính hợp lý - với cung (x,v) mới thêm vào 

(5) S = S \ {x} 

(6) Nếu S ≠ , quay lại bước (2). 
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3. Kiểm tra tính hợp lý 

Input:  

Cung (i, j) đang xét và A[i][j] = 1 

Output:  

Ma trận kề A đã được cập nhật 

Ma trận B và ma trận đường đi W đã được cập nhật 

Giải thuật: 

// ***Kiểm tra phát sinh chu trình và loại bỏ 

B.1  Nếu  W[j][i] ≠ 0 thì  // tạo thành chu trình 

A[i][j] = 0  // bỏ cung mới thêm vào 

B[i][j] = 1 // cập nhật cung bị loại bỏ    

// ***Kiểm tra đường đi trực tiếp (khi đã tồn tại đường đi gián tiếp) và loại bỏ 

B.2  Ngược lại,  

(1) Nếu  W[i][j] > 1 thì  // tồn tại đường đi gián tiếp từ đỉnh i đến đỉnh j 

A[i][j] = 0 // bỏ cung mới thêm vào 

B[i][j] = 1 // cập nhật cung bị loại bỏ    

(2) Ngược lại  // cập nhật đường đi từ đỉnh i đi đến đỉnh j 

(2.1) W[i][j] = 1 

 

// cập nhật đường đi từ các đỉnh k đi đến đỉnh j 

(2.2) Cho k = 1 đến  n 

(2.2.1) Nếu W[k][i] ≠ 0 thì 

Nếu  W[k][j] = 1 thì 

A[k][j] = 0 

B[k][j] = 1  

(2.2.2) Nếu W[k][j]  <  W[k][i] + W[i][j] 

W[k][j] = W[k][i] + W[i][j] 

// cập nhật đường đi từ đỉnh k đi đến các đỉnh l 

(2.2.3) Cho l = 1 đến  n 

(i) Nếu W[j][l] ≠ 0 thì 

Nếu  W[k]l] = 1 thì 

A[k][l] = 0 

B[k][l] = 1  

(ii) Nếu W[k][l] <  W[k][i] + W[i][j] + W[j][l] 

W[k][l] = W[k][i] + W[i][j] + W[j][l] 

// cập nhật đường đi từ đỉnh i đi đến các đỉnh l 

(2.3) Cho l = 1 đến  n 

(2.3.1) Nếu W[j][l] ≠ 0 thì 

Nếu  W[i]l] = 1 thì 

A[i][l] = 0 

B[i][l] = 1 

(2.3.2) Nếu W[i][l] <  W[i][j] + W[j][l] 

W[i][l] = W[i][j] + W[j][l] 
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1.2 Khai thác đồ thị tri thức với các ngữ cảnh dạy học khác nhau 

1.2.1 Giới thiệu: 

Trên cơ sở nội dung dạy học được xây dựng theo mô hình đồ thị tri thức đã 

trình bày ở trên, vấn đề đưa đồ thị tri thức vào khai thác theo nhiều ngữ cảnh khác 

nhau cũng cần được xét đến. Trong khuôn khổ của khóa luận, nhóm thực hiện sẽ 

thực hiện việc khai thác KG ở góc độ đối tượng tham gia, bao gồm 2 đối tượng 

chính: giáo viên và học viên. 

(1), Ở góc độ người dạy, giáo viên có thể khai thác KG trong việc thiết kế 

những nội dung dạy học khác nhau tùy vào đối tượng người học nhưng vẫn đảm 

bảo tính đúng, đủ và hợp lí 

(2), Ở góc độ người học, học viên có thể khai thác KG trong việc tự ôn luyện 

hoặc kiểm tra kiến thức đã học thông qua việc so khớp giữa đồ thị KG tự xây dựng 

và KG gốc. 

 

 

Hình 1-3. Minh họa khai thác đồ thị tri thức dưới nhiều ngữ cảnh khác nhau 

Để khai thác được đồ thị tri thức KG ở nhiều ngữ cảnh khác nhau, người khai 

thác cần trích xuất và tạo đồ thị tri thức con, Sub-KG. Ở phần tiếp theo, báo cáo sẽ 

trình bày định nghĩa Sub-KG và các giải thuật trích xuất liên quan. 
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1.2.2 Trích xuất Sub-KG từ đồ thị tri thức KG cho trước: 

1.2.2.1 Định nghĩa đồ thị tri thức con, Sub-KG: 

Từ định nghĩa đồ thị tri thức KG, đồ thị tri thức con Sub-KG, theo [13] được định 

nghĩa như sau: 

Đồ thị tri thức con: Cho trước 𝐺𝑒 = (V, E) là một KG. Đồ thị tri thức con của KG, 

viết tắt là Sub-KG, được định nghĩa là một graph, kí hiệu 𝐺𝑒
′   𝑣𝑎̀ : 𝐺𝑒

′= (V’, E’). Trong đó, 

V’   V  và  E’ = {(𝜌𝑗 , 𝜌𝑘)   E / 𝜌𝑗 , 𝜌𝑘 ∈ 𝑉′}. 

1.2.2.2 Trích xuất Sub-KG dựa vào tập mục tiêu: 

Việc trích xuất đồ thị tri thức con ở khía cạnh khai thác của giáo viên, cần dựa vào 

2 tập mục tiêu chính: 

 Tập mục tiêu đầu vào (SI): là tập kiến thức bắt đầu – mang ý nghĩa của một 

đầu vào (input) đối với chủ đề/bài học nào đó. 

 Tập mục tiêu đầu ra (SO): là tập kiến thức kết thúc – mang ý nghĩa của đầu 

ra (output) đối với một mục tiêu dạy học cụ thể. 

Bên cạnh việc trích xuất theo SI hoặc SO, người khai thác còn có thể kết hợp với 

mức L, để trích xuất đồ thị tri thức con phù hợp với ngữ cảnh sử dụng. Để dễ hình dung, 

có thể quan sát hình bên dưới: 

 

Hình 1-4. Minh họa Sub-KG được trích xuất với SI, SO cho trước 

Từ những đặc điểm trên, 4 giải thuật được xây dựng để trích xuất đồ thị tri thức con 

Sub-KG, như hình 5: 
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Hình 1-5. Tổng quan về các giải thuật rút trích sub-KG 

 Ý tưởng chính của các giải thuật: 

Cho trước đồ thị tri thức KG của một học phần và một tập PI mục tiêu: đầu vào 

SI  hoặc đầu ra SO  

Giải thuật sẽ trích xuất đồ thị con Sub-KG từ KG dựa trên tập mục tiêu đã cho. 

Gọi 𝐺𝑒 = (V, E) là đồ thị tri thức của học phần/ môn học cho trước, với:  

V = {v1, v2 , .. , vn}; và  

E = {(𝑣𝑗 , 𝑣𝑘)/𝑓(𝑣𝑗) ≺ℎ 𝑓(𝑣𝑘)}  

Trong đó, song ánh f :   𝑉 ⟶ P 

    𝑣𝑗 ⟼ 𝜌𝑗 = 𝑓(𝑣𝑗)  

Ta đã có, các ma trận A, W tương ứng của 𝐺𝑒 (theo giải thuật xây dựng KG). Giải 

thuật sử dụng thêm một ma trận 𝐶𝑛×𝑛 để lưu trữ các đỉnh và đường đi của đồ thị 

con 𝐺𝑒
′ .   

Giải thuật gồm 3 bước chính: 

- Duyệt các PI trong tập mục tiêu đã cho và đánh dấu là các đỉnh trong Sub-

KG. 

- Với mỗi PI x trong tập mục tiêu tìm các đường đi từ x đến các đỉnh của KG 

và đánh dấu các đỉnh đi qua. 

- Duyệt các đỉnh của Sub-KG để xác định đường đi. 
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 Cụ thể các giải thuật như sau: 

1. Giải thuật trích xuất Sub-KG với SI cho trước 

 

2. Giải thuật trích xuất Sub-KG với SI và mức L cho trước 

 

  

Input:  

Đồ thị tri thức của một học phần: 𝐺𝑒 = (V, E) 

Tập yêu cầu đầu vào: 𝑆𝐼 
Output:  

Đồ thị tri thức con: 𝐺𝑒
′ 

Giải thuật: 

(1) Khởi gán ma trận C: i, j  V, C[i][j] = 0 

(2) Duyệt lần lượt tất cả các PI: x  𝑆𝐼 
C[x][x] = 1  // đánh dấu đỉnh x thuộc Sub-KG 

(3) Duyệt lần lượt tất cả các PI: x  𝑆𝐼 
Duyệt lần lượt tất cả các đỉnh: v  𝐺𝑒 

Nếu  W[x][v] ≠ 0  thì 

C[v][v] = 1 // đánh dấu đỉnh v thuộc Sub-KG 

C[x][v] = W[x][v] // cập nhật đường đi từ x đến v 

(4) Duyệt và gán các cạnh của Sub-KG từ KG 

Cho i = 1  đến  n 

Nếu C[i][i] = 1 thì 

Cho j = 1 đến  n 

Nếu W[i][j] = 1 thì  // có đường đi từ i đến j 

C[i][j] = 1  //  gán cho Sub-KG 

 

Input:  

Đồ thị tri thức của một học phần: 𝐺𝑒 = (V, E) 

Tập yêu cầu đầu vào: 𝑆𝐼 
Mức L // mức học tối đa, dựa vào ma trận đường đi W để xét   

Output:  

Đồ thị tri thức con: 𝐺𝑒
′ 

Giải thuật: 

(1) Khởi gán ma trận C: i, j  V, C[i][j] = 0 

(2) Duyệt lần lượt tất cả các PI: x  𝑆𝐼 
C[x][x] = 1  // đánh dấu đỉnh x thuộc Sub-KG 

(3) Duyệt lần lượt tất cả các PI: x  𝑆𝐼 
Duyệt lần lượt tất cả các đỉnh: v  𝐺𝑒 

Nếu  W[x][v] ≤  L thì  // đường đi còn nhỏ hơn mức L 

C[v][v] = 1 // đánh dấu đỉnh v thuộc Sub-KG 

C[x][v] = W[x][v] // cập nhật đường đi từ x đến v 

(4) Duyệt và gán các cạnh của Sub-KG từ KG 

Cho i = 1  đến  n 

Nếu C[i][i] = 1 thì 

Cho j = 1 đến  n 

Nếu W[i][j] = 1 thì  // có đường đi từ i đến j 

C[i][j] = 1  //  gán cho Sub-KG 

 



26 

 

3. Giải thuật trích xuất Sub-KG với SO cho trước 

 

4. Giải thuật trích xuất Sub-KG với SO và múc L cho trước 

 

 

 

Input:  

Đồ thị tri thức của một học phần: 𝐺𝑒 = (V, E) 

Tập yêu cầu đầu ra: 𝑆𝑂  

Output:  

Đồ thị tri thức con: 𝐺𝑒
′ 

Giải thuật: 

(1) Khởi gán ma trận C: i, j  V, C[i][j] = 0 

(2) Duyệt lần lượt tất cả các PI: x  𝑆𝑂 
C[x][x] = 1  // đánh dấu đỉnh x thuộc Sub-KG 

(3) Duyệt lần lượt tất cả các PI: x  𝑆𝑂 

Duyệt lần lượt tất cả các đỉnh: v  𝐺𝑒 
Nếu  W[v][x] ≠ 0  thì 

C[v][v] = 1 // đánh dấu đỉnh v thuộc Sub-KG 

C[x][v] = W[v][x] // cập nhật đường đi từ x đến v 

(4) Duyệt và gán các cạnh của Sub-KG từ KG 

Cho i = 1  đến  n 

Nếu C[i][i] = 1 thì 

Cho j = 1 đến  n 

Nếu W[i][j] = 1 thì  // có đường đi từ i đến j 

C[i][j] = 1  //  gán cho Sub-KG 

 

Input:  

Đồ thị tri thức của một học phần: 𝐺𝑒 = (V, E) 

Tập yêu cầu đầu ra: 𝑆𝑂 
Mức L // mức học tối đa, dựa vào ma trận đường đi W để xét   

Output:  

Đồ thị tri thức con: 𝐺𝑒
′ 

Giải thuật: 

(1) Khởi gán ma trận C: i, j  V, C[i][j] = 0 

(2) Duyệt lần lượt tất cả các PI: x  𝑆𝑂 
C[x][x] = 1  // đánh dấu đỉnh x thuộc Sub-KG 

(3) Duyệt lần lượt tất cả các PI: x  𝑆𝑂 

Duyệt lần lượt tất cả các đỉnh: v  𝐺𝑒 
Nếu  W[v][x] ≤  L  thì 

C[v][v] = 1 // đánh dấu đỉnh v thuộc Sub-KG 

C[x][v] = W[v][x] // cập nhật đường đi từ x đến v 

(4) Duyệt và gán các cạnh của Sub-KG từ KG 

Cho i = 1  đến  n 

Nếu C[i][i] = 1 thì 

Cho j = 1 đến  n 

Nếu W[i][j] = 1 thì  // có đường đi từ i đến j 

C[i][j] = 1  //  gán cho Sub-KG 
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1.2.3 Khái niệm e-Course và các vấn đề liên quan: 

1.2.3.1 Khái niệm e-Course 

Khái niệm e-Course được đề xuất là sự liên kết giữa phần kiến thức cơ sở (từ Sub-

KG được trích xuất) với phần tri thức sư phạm của giáo viên dựa trên kĩ năng sư phạm và 

kinh nghiệm của mình để chuyển tải kiến thức đến học viên, giúp học viên có cơ hội lĩnh 

hội được kiến thức cần học một cách trọn vẹn và dễ dàng, đặc biệt là trong quá trình tự 

học/tự nghiên cứu qua mạng[13]. 

Một cách khác có thể hiểu, e-Course chính là sự kết hợp  giữa một thành phần 

kiến thức lõi được thể hiện bởi Sub-KG và một thành phần giao diện mang tính sư 

phạm được thiết kế bởi giáo viên hướng dẫn [13] 

KG

Sub-KG

   ch xu t 

d a trên 

yêu c u

đ u   o/ra

ti

{ti}
n

H  th ng Ng  i thi t k  

  y   c

   nh ph n 

ki n th c   i

   nh ph n

giao di n
+

N i dung   y   c

e-Course

         c

topic

Thi t k     

   nh   y   a 

   o viên

 

Hình 1-6. Ý tưởng cơ bản của một e-Course 

Thành phần kiến thức lõi của một môn học chứa các kiến thức nền tảng đảm bảo 

được tính đúng, đủ và hợp lý của kiến thức đối với mục tiêu đào tạo. Tính đúng, đủ, hợp 

lí được đảm bảo do phần kiến thức lõi được triển khai theo mô hình KG. Thành phần 

giao diện là thành phần thể hiện bên ngoài, để trình bày với người học, được thiết kế do 

khả năng và kinh nghiệm sư phạm của giáo viên sao cho học viên có thể lĩnh hội được 

các kiến thức nền tảng ở phần kiến thức lõi.     

Thành phần cơ bản trong e-Course thực chất là topic, topic sẽ thể hiện nội dung 

cần truyền đạt của giáo viên về một chủ đề nào đó đối với người học, nhằm để người 

học có thể tự học/tự nghiên cứu và lĩnh hội được kiến thức cần thiết của chủ đề đó  

Topic có những đặc điểm sau: 

- Thành phần lõi là các PI muốn thể hiện. Một topic không nhất thiết chỉ là thể hiện 

đối với một PI. 

- Thành phần thể hiện bên ngoài thông qua giao diện người dùng là nội dung của 

topic, thay đổi tùy theo sự thiết kế của mỗi giáo viên. 
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- Nội dung của topic có thể phân chia thành các dạng khác nhau như: dạng khái niệm, 

nguyên lý hay qui trình, thao tác; dạng lý thuyết  hay bài tập; dạng đơn giản hay phức 

tạp, để từ đó nội dung sẽ được biên soạn và trình bày thích hợp theo từng loại (ở dạng 

câu hỏi gợi ý, giải thích, hướng dẫn phù hợp). 

- Tập hợp thành những nội dung khác nhau đối với mỗi người thiết kế dạy học nhưng 

dựa trên cùng Sub-KG đối với một mục tiêu cho trước. 

 

Hình 1-7. e-Course và các thành phần liên quan 

1.2.3.2 Quy trình xây dựng e-Course 

Để xây dựng e-Course thực chất phải tiến hành hai giai đoạn: 

 Giai đoạn 1: Phát sinh Sub-KG từ KG của một học phần cụ thể dựa trên mục 

tiêu của môn học. 

 Giai đoạn 2: Xây dựng thành phần thể hiện của e-Course - cụ thể là thiết kế 

các topic trong e-Course.  
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Để thực hiện 2 quy trình trên, cụ thể cần tiến hành các bước như hình 8: 

 

Hình 1-8. Quy trình xây dựng e-Course 

1.3 Kết luận chương 1: 

Ở chương này, báo cáo tập trung trình bày các vấn đề liên quan đế cơ sở lý thuyết 

của khóa luận bao gồm:  

(1). Tổng quan về KG, một mô hình biểu diễn hình thức cho nội dung tri thức dưới 

dạng một đồ thị Tin học qua đó gắn kết các tính chất sư phạm cơ bản vào nội dung tri 

thức và giải thuật xây dựng KG. 

(2). Trình bày vấn đề khai thác KG thông qua Sub-KG và các giải thuật liên quan. 

(3). Trình bày tổng quan về c-Course và quy trình xây dựng một e-Course. 
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CHƯƠNG 2 

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ 
 

NỘI DUNG CHÍNH: 

2.1. Tổng quan về hệ thống ACKG. 

2.1.1. Các giả thiết và cách tiếp cận hệ thống. 

2.1.2. Đặc tả yêu cầu của hệ thống. 

2.1.3. Các mô hình và chức năng chính của hệ thống 

2.2. Phân hệ 01 – Xây dựng đồ thị tri thức cho một học phần 

2.2.1. Giới thiệu phân hệ 

2.2.2. Đặc tả yêu cầu của phân hệ 
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2.1. Tổng quan về hệ thống ACKG: 

2.1.1. Các giả thuyết và cách tiếp cận hệ thống: 

Xuất phát từ mục tiêu của đề tài, nhóm thực hiện đặt ra 1 bài toán cần giải 

quyết: Có thể xây dựng được một hệ thống hỗ trợ xây dựng nội dung dạy học dựa trên 

mô hình đồ thị tri thức hay không? 

Để giải quyết bài toán trên, nhóm thực hiện chia nhỏ bài toán thành 2 bài toán 

nhỏ sau đây: 

 Bài toán 1: Làm thế để hỗ trợ chuyên gia sư phạm tin học hóa việc xây dựng đồ 

thị tri thức cho một học phần? 

o Việc xây dựng nội dung dạy học cho một học phần dựa trên phần kiến 

thức cốt lõi được tổ chức theo đồ thị tri thức là quan trọng đặc biệt trong 

môi trường học tập trực tuyến. Vì vậy việc tin học hóa đồ thị tri thức để 

lưu trữ và khai thác là vấn đề quan trọng cần giải quyết. 

o Để giải quyết bài toán này, cần giải quyết các vấn đề sau: 

 Tạo môi trường tạo và lưu trữ các ý giảng chính – PI theo chuyên 

ngành và môn học. Từ đó chuyên gia có thể lọc và đưa vào học 

phần tương ứng đang xây dựng. 

 Tạo môi trường hỗ trợ chuyên gia xây dựng thêm các từ khóa liên 

kết giữa các PI một cách trực quan (tạo tiền đề để tạo ra các liên 

kết của các chủ đề dạy học trong e-Course) và các câu hỏi tự kiểm 

tra ứng với mỗi ý giảng chính. 

 Hỗ trợ chuyên gia xây dựng các đồ thị tri thức – KG theo 2 

phương thức: (1), từ tập ý giảng chính PI chuyên gia sẽ xây dựng 

đồ thị tri thức bằng cách trực quan. (2), xây dựng đồ thị tri thức từ 

tập điều kiện cứng và ý giảng chính bằng cách Import từ file và 

xây dựng tự động. 

 Kiểm tra tự động tính đúng, đủ và hợp lí của đồ thị tri thức. 

o Bên cạnh đó, việc nhận phản hồi từ người dùng để cải tiến đồ thị tri thức 

cũng là phần quan trọng. Giúp chuyên gia sư phạm cải tiến đồ thị tri thức 

để phù hợp hơn với các ngữ cảnh áp dụng thực tế. 
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 Bài toán 2: Dựa trên đồ thị tri thức được tin học hóa ở bài toán 1, việc khai thác 

đồ thi tri thức trên nhiều ngữ cảnh khác nhau có thể được thực hiện hay không?  

o Từ nền tảng đồ thị tri thức được xây dựng khai thác đồ thị tri thức với các 

ngữ cảnh dạy học khác nhau dựa trên việc xây dựng đồ thị tri thức con, 

xây dựng chủ đề dạy học và hình thành e-Course để từ đó kết xuất ra nội 

dung dạy học phục vụ cho các hệ thống dạy học trực tuyến là vấn đề quan 

trọng cần giải quyết. 

o Để giải quyết bài toán trên, cần thực hiện và giải quyết các vấn đề sau: 

 Cho phép trích xuất tự động đồ thị tri thức con – Sub-KG dựa trên 

tập mục tiêu đầu vào hoặc đầu ra của giáo viên. Việc trích xuất tự 

động sẽ đảm bảo đồ thị tri thức con cũng tuân thủ được các tính 

chất đúng, đủ và hợp lí của đồ thị tri thức. 

 Từ đồ thị tri thức con Sub-KG, giáo viên với khả năng sư phạm 

của mình sẽ gom nhóm các ý giảng chính từ Sub-KG để xây dựng 

“khung xương” các chủ đề dạy học. Để hỗ trợ giáo viên dạy học 1 

cách sư phạm, hệ thống sẽ hỗ trợ kiểm tra thứ tự dạy học của các 

chủ đề theo trình tự hợp lí dựa trên tính hợp lí của KG. 

 Từ “khung xương” của các chủ đề dạy học – giáo viên sẽ gắn kết 

nội dung và các tài nguyên hỗ trợ để xây dựng nên e-Course.  

 Hỗ trợ tự kiểm tra kiến thức của học sinh dựa trên các câu hỏi tự 

kiểm tra từ PI hoặc các chủ đề dạy học của giáo viên. 

Tóm lại, từ việc trả lời những câu hỏi được đặt ra từ bài toán 1,2 nhóm 

xây dựng đã giải quyết được bài toán đặt ra ở phần đầu. Đó là 1 hệ thống 

website hỗ trợ xây dựng nội dung dạy học cho các hệ học trực tuyến hỗ trợ 

chuyên gia sư phạm tin học hóa việc xây dựng đồ thị tri thức, giáo viên khai thác 

kiến thức lõi từ đồ thị tri thức để xây dựng nội dung dạy học và học sinh dựa vào 

đồ thị tri thức để tự kiểm tra kiến thức. Hệ thống sẽ được triển khai xây dựng 

dựa trên các 4 mô đun chính là: 

1. Xây dựng đồ thị tri thức  

2. Xây dựng và lưu trữ các từ khóa liên kết của các PI trong một đồ thị tri 

thức và câu hỏi tự kiểm tra của mỗi PI. 
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3. Trích xuất đồ thi tri thức con và xây dựng e-Course 

4. Khai thác đồ thị tri thức hỗ trợ tự học, tự kiểm tra kiến thức 

2.1.2. Đặc tả yêu cầu của hệ thống: 

2.1.2.1. Yêu cầu chức năng: 

Bảng 2-1. Bảng yêu cầu chức năng của hệ thống 

STT Yêu cầu 

1 Tạo mới, cập nhật và lưu trữ PI 

3 Tạo và lưu trữ các câu hỏi tự kiểm tra kiến thức của mỗi PI 

4 Xây dựng đồ thị tri thức từ tập PI hoặc từ tập PI và tập điều kiện cứng Sh 

5 Kiểm tra tự động tính hợp lí của đồ thị tri thức 

7 Tạo từ khóa liên kết giữa các PI trong cùng đồ thị tri thức 

8 Trích xuất tự động đồ thị tri thức con – Sub-KG  

9 Gom nhóm các ý giảng chính của đồ thị tri thức con, tạo chủ đề dạy học  

10 Kiểm tra và đề xuất thứ tự dạy học hợp lí cho các chủ đề 

11 
Gắn kết nội dung dạy học và các tài nguyên hỗ trợ để xây dựng và hình thành e-

Course 

12 Hỗ trợ tự kiểm tra kiến thức cho học sinh qua e – Test 

13 
Hỗ trợ kết xuất tự động nội dung từ KG, sub-KG, chủ đề dạy học, e-Course 

thành các định dạng rft,docx,…  

2.1.2.2. Yêu cầu phi chức năng: 

Bảng 2-2. Bảng yêu cầu phi chức năng của hệ thống 

STT Yêu cầu 

1 Xử lí việc xây dựng đồ thị tri thức, khai thác tạo Sub-KG và gom nhóm chủ đề 

dạy học  trực quan theo kiểu kéo thả (Drag and Drop) 

2 Đăng nhập và đồng bộ hóa tài khoản hệ thống với các tài khoản của mạng xã hội 

Facebook và Google 

3 Việt hóa hoàn toàn trang web 

2.1.3. Các mô hình và chức năng chính của hệ thống 

2.1.3.1. Mô hình dữ liệu chung:  
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Hình 2-1: Sơ đồ PDM của hệ thống ACKG 

PrimeIdea

idPI

idUser

namePI

shortName

content

difficult

typePI

statusPI

...

int

integer

varchar(100)

varchar(10)

long varchar

integer

integer

integer

<pk>

<fk>

Search Keyword

idSearchKey

nameSearchKey

integer

varchar(100)

<pk>

Content Keyword

idContentKey

nameContentKey

integer

varchar(100)

<pk>

EdgeOfKG

idEdge

idKG

idPISrc

idPITar

important

...

integer

integer

int

int

integer

<pk>

<fk3>

<fk1>

<fk2>

Topic

idTopic

idSubKG

idUser

nameTopic

contentTopic

typeTopic

dateCreateTopic

timeTarget

difficultTopic

number

...

integer

integer

integer

varchar(100)

varchar

integer

date

integer

integer

integer

<pk>

<fk2>

<fk1>

Source

idSource

contentSource

typeSource

...

integer

long varchar

integer

<pk>

Question

idQuestion

content

typeQues

level

...

varchar(10)

long varchar

integer

integer

<pk>

Account

idUser

username

name

yearOfBirth

email

telelphone

typeOfCount

avatar

typeOfPrivateQuestion

answerOfQues

...

integer

varchar(20)

varchar(100)

integer

varchar(50)

varchar(20)

integer

VBIN

integer

long varchar

<pk>

Expert

idMajors

idUser

Degrees

Trophy

...

integer

integer

varchar(50)

varchar(200)

<pk,fk1>

Teacher

idUser

School

integer

varchar(100)

<pk,fk>

Student

idUser

nameSchool

Class

...

integer

varchar(100)

varchar(20)

<pk,fk>

Subject

idSubject

idMajors

nameSubject

...

integer

integer

varchar(50)

<pk>

<fk>

Majors

idMajors

nameMajors

integer

varchar(50)

<pk>

Answer

idAnswer

idQuestion

content

isCorrect

number

...

integer

varchar(10)

varchar(100)

smallint

integer

<pk>

<fk>

KG

idKG

idUser

idSubject

nameKG

description

version

dateCreateKG

lastEditing

statusKG

amountPI

extractingCount

note

...

integer

integer

integer

varchar(100)

long varchar

varchar(10)

timestamp

timestamp

integer

integer

integer

long varchar

<pk>

<fk1>

<fk2>

SubKG

idSubKG

idUser

nameSubKG

goals

result

dateExtract

amountPI

amountTopic

...

integer

integer

varchar(100)

long varchar

long varchar

date

integer

integer

<pk>

<fk>

PISearchKey

idPI

idSearchKey

varchar(30)

integer

<pk,fk1>

<pk,fk2>

PiContenKey

idPI

idContentKey

varchar(30)

integer

<pk,fk1>

<pk,fk2>

TopicSearchKey

idSearchKey

idTopic

integer

integer

<pk,fk1>

<pk,fk2>

PISubject

idSubject

idPI

integer

varchar(30)

<pk,fk1>

<pk,fk2>

TopicContentKey

idTopic

idContentKey

integer

integer

<pk,fk1>

<pk,fk2>

EdgeOfSub

idSubKG

idEdge

integer

integer

<pk,fk1>

<pk,fk2>

PITopic

idTopic

idPI

integer

int

<pk,fk1>

<pk,fk2>

TopicSource

idSource

idTopic

integer

integer

<pk,fk1>

<pk,fk2>

TopicQues

idTopic

idQuestion

integer

varchar(10)

<pk,fk1>

<pk,fk2>
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2.1.3.2. Sơ đồ các phân hệ xử lý chính 

 
 

Hình 2-2: Sơ đồ xử lý các phân hệ chính 

Trong đó các phân hệ xử lí chính bao gồm:  

 Tạo đồ thị tri thức cho một học phần: hệ thống cung cấp 2 phương thức để chuyên gia 

có thể xây dựng nội dung khóa học – cây KG như sau: 

o Phương thức 1: Người dùng sẽ đưa vào file chứa tập P và Sh . 

 Người dùng sẽ import vào một file excel chứa dữ liệu tập P và Sh 

 Hệ thống sẽ tự động tạo KG và tự động kiểm tra tính hợp lý của quá 

trình xây dựng KG. Tính hợp lý ở đây là đảm bảo đồ thị không có chu 

trình và bắc cầu giữa các ý giảng chính. 

 Nếu có thì hệ thống sẽ thể hiện trực quan các lỗi để chuyên gia có thể 

nhìn thấy trực quan. 

o Phương thức 2: Người dùng sẽ sử dụng tập P để tạo KG. 

 Hệ thống sẽ cung cấp cho người dùng một tập P có sẵn trong kho dữ 

liệu. 

 Người dùng được cung cấp một giao diện để kéo thả các ý giảng chính 

trong tập P và bắt đầu nối vẽ các điều kiện. Hệ thống sẽ thống kê và 

hình thành tập Sh. 

 Người dùng có thể kiểm tra và bổ sung ý giảng chính nếu cần. 

 Người dùng có thể vừa tạo vừa kiểm tra tính hợp lý của KG. 
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 Xây dựng liên kết giữa các PI và câu hỏi tự kiểm tra kiến thức của các PI: hệ thống sẽ 

hỗ trợ chuyên gia tạo và lưu trữ các PI theo chuyên ngành và môn học và mỗi PI sẽ có 

một hoặc nhiều câu hỏi tự kiểm tra kiến thức tương ứng để khai thác sử dụng vào e-

Test hỗ trợ học sinh tự học và tự kiểm tra kiến thức. 

o Hệ thống cho phép chuyên gia chỉnh sửa và lưu mới các PI nghĩa là một PI Px 

có thể được định nghĩa bởi nhiều chuyên gia để tạo nên sự phong phú cho kho 

dữ liệu của hệ thống. Từ đó chuyên gia có thể khai thác trong việc xây dựng 

KG từ tập PI. 

o Tương ứng với mỗi PI sẽ có một hoặc nhiều câu hỏi tự kiểm tra kiến thức, hệ 

thống cho phép người dùng tạo câu hỏi tự kiểm tra kiến thức dưới nhiều dạng 

khác nhau. 

 Trích xuất đồ thị tri thức con và tạo e-Course: 

o Trích xuất tự động đồ thị tri con Sub-KG từ đồ thị tri thức con KG của 1 học 

phần theo tập PI đầu vào hoặc tập PI đầu ra của giáo viên (kết hợp với mức L) 

nếu cần. 

o Từ đồ thị tri thức con, hệ thống hỗ trợ giáo viên gom nhóm các ý giảng chính 

để tạo chủ đề dạy học, đề xuất và kiểm tra tính hợp lí của trình tự dạy các chủ 

đề. 

o Từ “khung xương” của các chủ đề được góm nhóm từ sub-KG, hệ thống hỗ trợ 

giáo viên soạn thảo nội dung và đính kèm các tài nguyên học tập: hình ảnh, 

câu hỏi, video minh họa từ đó hình thành nên e-Course. 

 Xây dựng hệ thống tự học, kiểm tra kiến thức (e-Test): 

o Tự học, kiểm tra kiến thức dựa trên kiến thức lõi từ KG qua hệ thống các câu 

hỏi ứng với mỗi PI. 

o Lắp ghép các PI dựa trên hệ thống kiến thức của học sinh và so sánh lại với 

KG chuẩn của hệ thống. 
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2.1.3.3. Sơ đồ màn hình chính của hệ thống: 

 

Hình 2-3. Sơ đồ màn hình chính của hệ thống 

Hình 2-3 minh họa sơ đồ hoạt động của hệ thống, trong đó: 

 Trang chủ: được dùng để thể hiện các menu chính, giới thiệu các chức năng của hệ 

thống và hỗ trợ người dung đăng kí tham gia vào hệ thống với một trong 3 vai trò: 

chuyên gia sư phạm, giáo viên, học sinh. 

 Menu hoạt động bao gồm 3 chức năng chính của hệ thống: 

o Xây dựng đồ thị tri thức: chức năng này được thể hiện thông qua 2 mô đun: 

 Tạo đồ thị tri thức – KG: đây là chức năng tạo đồ thị tri thức của hệ 

thống, bao gồm quy trình một chuỗi các bước lần lượt mà chuyên gia 

cần thực hiện để tạo ra đồ thị tri thức của hệ thống. 

 Tạo từ khóa liên kết và câu hỏi tự kiểm tra: đây là màn hình hỗ trợ 

chuyên gia sư phạm thêm từ khóa liên kết cho KG được chính chuyên 

gia này tạo và bổ sung các câu hỏi tự kiểm tra kiến thức cho mỗi PI. 

Đây là tiền đề để khai thác KG trong ngữ cảnh tự học và tự kiểm tra 

kiến thức của học sinh. 
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o Xây dựng nội dung dạy học từ đồ thị tri thức KG: chức năng này được thể hiện 

qua 2 mô đun: 

 Tạo đồ thị tri thức con – Sub-KG: đây là chức năng tạo đồ thị tri thức 

con từ đồ thị tri thức được xây dựng, bao gồm quy trình một chuỗi các 

bước lần lượt mà giáo viên cần thực hiện để tạo ra được đồ thị tri thức 

con từ đồ thị tri thức ban đầu dựa vào tập ý giảng chính đầu vào hoặc 

đầu ra kết hợp với mức L. 

 Tạo e-Course: đây là quy trình tạo các chủ đề dạy học bằng cách gom 

nhóm các ý giảng chính từ sub-KG, sau đó hệ thống sẽ hỗ trợ giáo viên 

soạn thảo nội dung dạy học cũng như đính kèm các tài nguyên/câu hỏi 

hỗ trợ. Giáo viên có thể tạo mới các câu hỏi dựa trên nền tảng là các câu 

hỏi từ chuyên gia sư phạm. Quy trình cũng được xây dựng theo từng 

bước – người dùng sẽ tiến hành theo từng bước mà hệ thống đề xuất. 

o Tự học và kiểm tra kiến thức: đây là chức năng tự học và kiểm tra kiến thức 

của học viên dựa trên việc khai tác các vấn đề liên quan đến KG. 

2.2. Phân hệ 01 – Xây dựng đồ thị tri thức KG cho một học phần: 

2.2.1. Giới thiệu phân hệ: 

Phần trên trình bày chung về hệ thống. Trong khuôn khổ của khóa luận tốt nghiệp đề 

tài được chia thành 2 phân hệ. Vì vậy, kể từ phần này trở về sau, nhóm tập trung trình bày và 

làm rõ phân hệ 1. 

2.2.1.1. Mục tiêu: 

Để xây dựng nội dung dạy học cho một học phần dựa trên nền tảng phần kiến thức lõi 

được khai thác từ đồ thị tri thức KG. Vì vậy việc tin học hóa viêc xây dựng đồ thị tri thức là 

quan trong, tạo nền tảng để khai thác đồ thị tri thức ở nhiều nghĩa cảnh khác nhau. Vì vậy 

nhóm thực hiện phân hệ 1 xác định mục tiêu cho phân hệ của mình như sau: 

(1) Tin học hóa việc xây dựng đồ thị tri thức bao gồm việc xây dựng tập ý giảng chính 

và xây dựng đồ thị theo 2 phương thức khác nhau. 

(2) Xây dựng liên kết giữa các PI trong cùng một PI thông qua từ khóa liên kết và xây 

dựng hệ thống câu hỏi tự kiểm tra ứng với mỗi PI để khai thác trong ngữ cảnh khác nhau. 
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2.2.1.2. Mô tả chức năng: 

Với mục tiêu đặt ra ở trên phân hệ 01 gồm có những chức năng như sau: 

 Chức năng hỗ trợ chuyên gia xây dựng đồ thị tri thức KG. Chuyên gia có thể tin học 

hóa và kiểm tra tự động đồ thị tri thức theo các hỗ trợ sau của hệ thống: 

o Hệ thống sẽ cung cấp cho các chuyên gia công cụ để tạo nội dung khóa học 

một cách trực quan dưới dạng đồ thị có hướng. Đồ thị này được tạo thành từ 

tập ý giảng chính P và tập điều kiện cứng Sh. 

o Hệ thống sẽ cung cấp 2 phương thức để chuyên gia có thể xây dựng nội dung 

khóa học – cây KG như sau: 

 Phương thức 1: Chuyên gia sẽ đưa vào file chứa tập P và Sh. 

+ Hệ thống sẽ tự động tạo KG và tự động kiểm tra tính hợp lý của 

quá trình xây dựng KG. Tính hợp lý ở đây là đảm bảo đồ thị 

không có chu trình và bắc cầu giữa các ý giảng chính. 

+ Nếu có thì hệ thống sẽ thể hiện trực quan các lỗi để chuyên gia 

có thể quan sát và chỉnh sửa. 

 Phương thức 2: Chuyên gia sẽ sử dụng tập P để tạo KG. 

+ Hệ thống sẽ cung cấp cho chuyên gia một kho dữ liệu chứa các ý 

giảng chính được sắp xếp theo chuyên ngành và môn. Chuyên 

gia lựa chọn cho mình tập P phù hợp từ trong kho dữ liệu hoặc 

thêm mới trực tiếp ý giảng chính mà chuyên gia cho là cần thiết. 

Hệ thống sẽ tiến hành lưu trữ các ý giảng này lại. 

+ Chuyên gia được cung cấp một giao diện để kéo thả các ý giảng 

chính trong tập P và bắt đầu nối vẽ các điều kiện. Hệ thống sẽ 

thống kê tự động và hình thành tập Sh. 

+ Người dùng có thể vừa tạo vừa kiểm tra tính hợp lý của KG. Hệ 

thống sẽ báo lỗi trực quan nếu việc xây dựng của chuyên gia vi 

phạm tính hợp lí của đồ thị. 

 Chức năng tạo liên kết giữa các ý giảng chính trong cùng một đồ thị và tạo các câu 

hỏi tự kiểm tra kiến thức của đồ thị: 



40 

 

o Mỗi PI đều có thuộc tính từ khóa liên kết, để liên kết đến các PI khác được sử 

dụng trong phát biểu của PI này, đều này nhằm đảm bảo tính sư phạm của mô 

hình. Cụ thể, từ khóa liên kết sẽ hỗ trợ người dạy hoặc người học tra cứu đến 

các khái niệm có liên quan đến khái niệm người dùng đang tìm hiểu. Vì vậy 

tạo từ khóa liên kết giữa các PI trong cùng một đồ thị tri thức là vấn đề quan 

trọng, cần được triển khai trong hệ thống. 

o Bên cạnh đó, mỗi PI sẽ có một hệ thống các câu hỏi tự kiểm tra kiến thức, hệ 

thống các câu hỏi này sẽ được chuyên gia sư phạm soạn thảo nhằm mục đích 

để đảm bảo người học khi trả lời được sẽ đạt chuẩn vượt qua được kiến thức 

cần biết/hiểu của PI.   

 Kết xuất KG dưới dạng các định dạng chuẩn để chuyên gia có thể kiểm tra hoặc đưa 

vào các khung chương trình đào tạo chuẩn. Bên cạnh đó, tạo môi trường để người 

dùng bình luận, đóng góp ý kiến cho đồ thị. 

2.2.2. Đặc tả yêu cầu của phân hệ 

2.2.2.1. Yêu cầu chức năng: 

Bảng 2-3. Yêu cầu chức năng của phân hệ 1 

STT Yêu cầu 

1 Tạo mới, cập nhật và lưu trữ PI 

3 Cập nhật và lưu mới các PI đã có trong hệ thống 

4 Xây dựng đồ thị tri thức từ tập PI hoặc từ tập PI và tập điều kiện cứng Sh 

5 Kiểm tra tự động tính hợp lí của đồ thị tri thức 

7 Tạo từ khóa liên kết giữa các PI trong cùng đồ thị tri thức 

8 Tạo va lưu trữ các câu hỏi tự kiểm tra kiến thức của mỗi PI 

9 Thu nhận ý kiến đánh giá của người dùng với mỗi đồ thị KG tương ứng.  

 10 Hỗ trợ kết xuất tự động nội dung từ KG thành các định dạng rft, docx,…  
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2.2.2.2. Yêu cầu phi chức năng: 

Bảng 2-4. Yêu cầu phi chức năng của phân hệ 1 

STT Yêu cầu 

1 Giao diện báo lỗi trực quan khi KG vi phạm tính hợp lí 

3 Giao diện tạo KG trực quan với việc tạo bằng cách kéo thả (drag and drop) 

4 Hiển thị PI theo tên đầy đủ, tên tắt hoặc ID. 

5 Khả năng tùy chỉnh và di chuyển các thanh công cụ tạo KG 

6 Tạo các từ khóa liên kết một cách trực quan theo dạng Hyperlink. 

2.2.3. Các mô hình và chức năng chính của phân hệ: 
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2.2.3.1. Mô hình dữ liệu của phân hệ: 

 

 
Hình 2-4. Mô hình PDM của phân hệ 1 

 

PrimeIdea

idPI

idUser

namePI

shortName

quiz

content

difficult

typePI

statusPI

notePI

...

int

integer

varchar(100)

varchar(10)

varchar

long varchar

integer

integer

integer

<Undefined>

<pk>

<fk>
Search Keyword

idSearchKey

nameSearchKey

integer

varchar(100)

<pk>

Content Keyword

idContentKey

nameContentKey

integer

varchar(100)

<pk>

EdgeOfKG

idEdge

idKG

idPISrc

idPITar

important

...

integer

integer

int

int

integer

<pk>

<fk3>

<fk1>

<fk2>

Account

idUser

username

name

yearOfBirth

email

telelphone

typeOfCount

avatar

typeOfPrivateQuestion

answerOfQues

...

integer

varchar(20)

varchar(100)

integer

varchar(50)

varchar(20)

integer

VBIN

integer

long varchar

<pk>
Expert

idUser

idMajors

Degrees

Trophy

...

integer

integer

varchar(50)

varchar(200)

<pk,fk1>

<fk2>

Subject

idSubject

idMajors

nameSubject

...

integer

integer

varchar(50)

<pk>

<fk>

Majors

idMajors

nameMajors

integer

varchar(50)

<pk>

KG

idKG

idUser

idSubject

nameKG

description

version

dateCreateKG

lastEditing

statusKG

amountPI

extractingCount

note

...

integer

integer

integer

varchar(100)

long varchar

varchar(10)

timestamp

timestamp

integer

integer

integer

long varchar

<pk>

<fk1>

<fk2>
PISearchKey

idPI

idSearchKey

varchar(30)

integer

<pk,fk1>

<pk,fk2>

PIContentKey

idPI

idContentKey

varchar(30)

integer

<pk,fk1>

<pk,fk2>

PISubjects

idSubject

idPI

integer

varchar(30)

<pk,fk1>

<pk,fk2>
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 Mô tả PDM của phân hệ: 

Majors 

Thuộc tính Kiểu Not null Diễn giải 

idMajors Int X Mã ngành 

nameMajors String X Tên ngành học 

Subjects 

Thuộc tính Kiểu Not null Diễn giải 

idSubjects Int X Mã học phần 

nameSubjects String X Tên học phần 

idMajors Int X Mã ngành học 

PrimeIdea 

Thuộc tính Kiểu Not null Diễn giải 

idPI Int X Mã ý giảng 

idUser Int X Mã người tạo 

namePI String X Tên ý giảng 

shortName String  Tên tắt 

quiz String  Câu hỏi 

content String  Nội dung 

difficult Int  Độ khó 

typePI Int  Loại ý giảng 

statusPI Int  Trạng thái ý giảng 

notePI String  Ghi chú 

SearchKeywork 

Thuộc tính Kiểu Not null Diễn giải 

idSearchKey Int X Mã từ khóa tìm kiếm 

nameSearchKey String X Tên từ khóa 

ContentKeywork 

Thuộc tính Kiểu Not null Diễn giải 

idContentKey Int X Mã từ khóa nội dung 

nameContentKey String X Tên từ khóa 

EdgeOfKG 

Thuộc tính Kiểu Not null Diễn giải 

idEdge Int X Mã cạnh 

idKG Int X Mã KG 

idPISrc Int  Mã PI nguồn 

idPITar Int X Mã PI đích 

important Int  Độ quan trọng 
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Account 

Thuộc tính Kiểu Not null Diễn giải 

idUser Int X Mã tài khoản 

username String X Tên tài khoản 

name String X Họ tên người dùng 

yearOfBirth Int  Năm sinh 

email String X Email 

telelphone String  Số điện thoại 

typeOfAcc Int X Loại toàn khoản 

avatar Image  Hình đại diện 

typeOfPrivateQuestion Int  Loại câu hỏi bí mật 

answerOfQues string  Câu trả lời 

Expert 

Thuộc tính Kiểu Not null Diễn giải 

idUser Int X Mã tài khoản 

idMajors Int X Mã ngành 

Degrees String  Học hàm 

Trophy String  Thành tích 

KG 

Thuộc tính Kiểu Not null Diễn giải 

idKG int X Mã KG 

idUser Int X Mã người tạo 

idSubject Int X Mã học phần 

nameKG String X Tên KG 

description String X Mô tả KG 

version String  Phiên bản 

dateCreateKG DateTime X Ngày tạo 

lastEditing DateTime X Ngày chỉnh sửa cuối cùng 

statusKG Int X Trạng thái KG 

amountPI Int  Số lượng PI 

extractingCount Int  Số lần rút trích 

note String  Ghi chú 

PISearchKey 

Thuộc tính Kiểu Not null Diễn giải 

idPI Int X Mã ý giảng 

idSearchKey Int X Mã từ khóa tìm kiếm 

PIContentKey 

Thuộc tính Kiểu Not null Diễn giải 

idPI Int X Mã ý giảng 

idContentKey Int X Mã từ khóa nội dung 

PISubjects 

Thuộc tính Kiểu Not null Diễn giải 

idSubject Int X Mã học phần 

idPI Int X Mã ý giảng 
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2.2.3.2. Thiết kế xử lý: 

 
 

 
Hình 2-5. Sơ đồ xử lí chính của phân hệ 1 

Hình 2.5 – Phần được tô xám mô tả sơ đồ xử lí chính của phân hệ 1, trong đó: 

 Xây dựng đồ thị tri thức: các xử lí liên quan đến việc xây dựng KG, gồm 3 xử lí chính: 

o Phát sinh đồ thị tri thức KG từ tập PI và tập Sh có sẵn: chuyên gia import một file 

excel chứa tập P và tập Sh đã có sẵn vào hệ thống. File excel được định nghĩa theo 

một quy ước mẫu cho trước. Chuyên gia có thể tải về file mẫu từ hệ thống. 

o Tạo đồ thị tri thức KG từ tập P: chuyên gia chọn ra tập P phù hợp từ kho dữ liệu 

mà hệ thống hỗ trợ hoặc tạo thêm mới. Khi đã có tập P, chuyên gia kéo thả các ý 

giảng chính trong tập P và nối các ý giảng này lại theo một trật tự nhất định tạo 

tập điều kiện cứng Sh. 

o Kiểm tra tính đúng đắn của đồ thị tri thức: Khi đã có tập P và tập điều kiện Sh 

chuyên gia được hệ thống hỗ trợ kiểm tra tính đúng đắn của đồ thị. Đồ thị tri thức 

là đúng khi không tồn tại chu trình và bắc cầu giữa các ý giảng chính. Hệ thống sẽ 

nhắc nhở bằng cách hiển thị lỗi sai cho chuyên gia biết. 
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 Xây dựng liên kết giữa các PI và tạo câu hỏi tự kiểm tra kiến thức: 

o Tạo PI và liên kết giữa các PI: hệ thống cho phép người dụng tạo thêm PI trong 

quá trình tạo đồ thị tri thức. Sau khi kết thúc quá trình tạo và kiểm tra đồ thị, hệ 

thống sẽ cung cấp các xử lí để người dùng tạo các từ khóa liên kết đến các PI đã 

biết (đã học) liên quan trước đó. 

o Xử lí quy trình thêm và lưu trữ các câu hỏi tự kiểm tra kiến thức cho mỗi PI 

(i) Quy trình tổng quan của phân hệ: 
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(i) Quy trình xử lí tạo tập PI 

 

 Mô tả quy trình xử lý: 

o Chuyên gia chọn chức năng tạo ý giảng chính và điền các thông tin cơ bản của 

một ý giảng chính gồm (tên, tên tắt, nội dung, loại ý giảng chính, độ khó) và chọn 

các ngành học, học phần mà ý giảng có liên quan đến.  

o Chuyên gia thêm các câu hỏi, từ khóa tìm kiếm ý giảng chính. Hệ thống sẽ lưu trữ 

ý giảng chính mà chuyên gia vừa tạo. 

 Một số hàm xử lý cần thiết: 

STT Tên hàm Ý nghĩa 

1 GetAllMajor() Hiển thị ngành và học phần 

2 GetSubjectsByMajor() Hiển thị trang thêm câu hỏi theo các loại câu hỏi 

3 Add() Thêm ý giảng chính vào cơ sở dữ liệu 

(ii) Quy trình xử lí tạo KG từ tập PI và tạo từ khóa liên kết cho các PI trong KG 

 

Tạo ý giảng 
chính

Nhập các 
thông tin cơ 

bản của ý 
giảng

Kiểm tra các 
thông tin

Hiển thị 
thông tin sai

Sai

Chọn ngành/ 
học phần

Đúng

Dbo.Majors
Dbo.Subjects

Hiển thị danh mục 
các ngành học/ học phần

Tạo câu hỏi 
cho ý giảng

Lưu ý giảng 
chính

Dbo.PrimeIdea
Dbo.PIQues

Dbo.PISearchKey

Tạo từ khóa 
tìm kiếm

Tạo KG từ tập 
ý giảng chính

Chọn tập ý 
giảng chính

Dbo.PrimeIdea

Hiện thị danh mục 
ý giảng chính theo 

các tiêu chí tìm kiếm

Đủ ý giảng 
chính

Tạo ý giảng 
chính

Kéo thả ý giảng 
chính vào màn 
hình tạo cây KG

Đúng

Sai

Nối các ý giảng 
chính theo một 
trật tự tạo tập 
điều kiện cứng

Kiểm tra tính 
hợp lý của KG

Hiển thị các 
cạnh sai

Tạo tập từ khóa 
liên kết giữa các ý 

giảng chính
Lưu trữ KG

Dbo.PILinkKey
Dbo.KG, Dbo.Edge

Sai

Nhập các thông 
tin cơ bản của KG

Kiểm tra các 
thông tin

Hiển thị 
thông tin sai

Sai

Đúng Chọn ngành/ 
học phần

Dbo.Majors
Dbo.Subjects

Hiển thị danh mục 
các ngành học/ học phần

Xuất ra các 
định dạng 
(.rtf, .docx, 

.pdf )



48 

 

 Mô tả quy trình xử lý:  

o Chuyên gia chọn chức năng tạo KG từ tập ý giảng chính có sẵn mà hệ thống hỗ 

trợ (hoặc thêm mới) và nối các ý giảng chính đã chọn trực quan trên màn hình tạo 

tập điều kiện cứng. Hệ thống sẽ kiểm tra tính đúng đắn của KG và đưa ra những 

cảnh báo lỗi sai của KG để chuyên gia xem xét và sửa lại. Chuyên gia xây dựng 

các từ khóa liên kết cho mỗi ý giảng chính trong KG mà mình tạo ra. Hệ thống sẽ 

lưu trữ lại KG hoặc xuất ra các định dạng (.rtf, .docx…). 

 Một số hàm xử lý cần thiết: 

STT Tên hàm Ý nghĩa 

1 GetPIbyIdSubject() Lấy danh sách các ý giảng chính theo học phần 

2 Add() Thêm mới ý giảng chính 

3 CheckKG() Kiểm tra tính đúng đắn của KG 

4 GetSubjectsByMajor() Hiển thị danh sách học phần 

5 SaveKG() Lưu trữ KG vào cơ sở dữ liệu 

6 ExportRtf() Xuất KG ra file .rtf 

7 ExportWord() Xuất KG ra file .docx 

(iii) Quy trình xử lí tạo KG từ tập PI và tập SH và tạo từ khóa liên kết cho các PI 

trong KG 

 

 

Tạo KG từ tập 
PI và Sh đã 
tạo trước

Import file excel 
được tạo sẵn 

theo mẫu

Hiển thị màn hình sau 
khi đã tự động phát 
sinh KG từ file excel

Kiểm tra tính 
hợp lý của KG

Hiển thị các 
cạnh sai

Lưu KG

Dbo.PrimeIdea, 
Dbo.PILinkKey

Dbo.KG, Dbo.Edge

Nhập các thông 
tin cơ bản của KG

Kiểm tra các 
thông tin

Hiển thị 
thông tin sai

Sai

Đúng

Chọn ngành/ 
học phần

Dbo.Majors
Dbo.Subjects

Hiển thị danh mục 
các ngành học/ học phần

Xuất ra các 
định dạng 
(.rtf, .docx, 

.pdf )
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 Mô tả quy trình xử lý:  

o Chuyên gia chọn chức năng tạo KG từ tập ý giảng chính và tập điều kiện cứng đã 

xây dựng trước bằng cách import một file excel theo một định dạng mẫu mà hệ 

thống cung cấp. Hệ thống sẽ phát sinh trực quan KG và kiểm tra tính đúng đắn 

của KG cũng như đưa ra những cảnh báo lỗi sai của KG để chuyên gia xem xét và 

sửa lại ngay trên hệ thống. Chuyên gia xây dựng các từ khóa liên kết cho mỗi ý 

giảng chính trong KG mà mình tạo ra. Hệ thống sẽ lưu trữ lại KG hoặc xuất ra các 

định dạng (.rtf, .docx, .pdf…). 

 Một số hàm xử lý cần thiết: 

STT Tên hàm Ý nghĩa 

1 UploadFile(int idSub) Upload file excel lên hệ thống 

2 ReadFile(string filename, int idSub) Phát sinh cây KG từ file excel đã 

đưa lên hệ thống 

3 CheckKG() Kiểm tra tính đúng đắn của KG 

4 GetSubjectsByMajor() Hiển thị danh sách học phần 

5 SaveKG() Lưu trữ KG vào cơ sở dữ liệu 

6 ExportRtf() Xuất KG ra file .rtf 

7 ExportWord() Xuất KG ra file .docx 
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CHƯƠNG 3 

CÀI ĐẶT THỬ NGHIỆM 
 

NỘI DUNG CHÍNH: 

3.1. Môi trường phát triển. 

3.2. Kịch bản thử nghiệm 

3.3. Một số màn hình và chức năng minh họa 
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3.1. Môi trường phát triển: 

 Hệ điều hành: Windows. 

 Cơ sở dữ liệu: SQL Server 2012. 

 Công cụ phân tích, thiết kế: PowerDesigner 15.2.  

 Ngôn ngữ ASP.Net 4.0, Java Script, Css, jQuery. 

 Công cụ lập trình: Visual Studio 2012. 

 Công cụ thiết kế đồ họa: Adobe Photoshop CS6. 

3.2. Kịch bản thử nghiệm: 

 Dạng: phần mềm dạy học thể hiện dưới dạng Website 

 Đơn vị triển khai: Bộ môn Phương pháp Giảng dạy - Khoa Công nghệ Thông tin 

trường ĐH Sư phạm TP. Hồ Chí Minh 

 Học phần cài đặt thử nghiệm khi xây dựng KG: Lập trình với ngôn ngữ C 

 Đối tượng tham gia: chuyên gia sư phạm, giáo viên, học sinh, quản trị viên. 

 Số người tham gia: không giới hạn. 

 Danh sách thành viên thử nghiệm: 

Bảng 3-1. Danh sách các tài khoản cài đặt thử nghiệm 
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3.3. Màn hình minh họa chức năng: 

3.3.1. Sơ đồ màn hình của phân hệ 1 

 

 

Hình 3-1. Sơ đồ màn hình hoạt động của phân hệ 1 

3.3.2. Một số màn hình cài đặt chính 

3.3.2.1. Màn hình trang chủ của hệ thống 

a. Thể hiện và ý nghĩa: Màn hình trang chủ của hệ thống mang ý nghĩa giới 

thiệu tổng quan về hệ thống, hỗ trợ người dùng đăng nhập hoặc đăng ký thành 

viên. 
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Hình 3-2. Màn hình trang chủ của hệ thống 

b. Ý nghĩa các control: 

Bảng 3-2. Bảng thống kê các điều khiển quan trọng của màn hình trang chủ 

 

c. Mô tả tình huống sử dụng: 

 

Hình 3-3. Sơ đồ mô tả tình huống sử dụng của trang chủ 
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3.3.2.2. Màn hình đăng nhập 

a. Thể hiện và ý nghĩa: Màn hình cho phép người dùng đăng nhập vào hệ thống. 

 

Hình 3-4. Màn hình đăng nhập của hệ thống 

b. Ý nghĩa các control: 

Bảng 3-3. Bảng thống kê các điều khiển quan trọng của màn hình đăng nhập 

 

c. Mô tả tình huống sử dụng: 
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Hình 3-5. Sơ đồ tình huống sử dụng màn hình đăng nhập 

3.3.2.3. Màn hình chọn phương thức tạo đồ thị 

a. Thể hiện và ý nghĩa: Màn hình cho phép người dùng chọn phương thức tạo 

đồ thị tri thức. 

 

Hình 3-6. Màn hình chọn phương thức tạo KG 

b. Ý nghĩa các control: 

Bảng 3-4. Bảng thống kê các điều khiển của màn hình chọn phương thức tạo KG 

 

c. Mô tả tình huống sử dụng: 

 

Hình 3-7. Sơ đồ tình huống sử dụng của màn hình chọn phương thức tạo KG 



56 

 

3.3.2.4. Màn hình chọn tập ý giảng chính từ hệ thống 

a. Thể hiện và ý nghĩa: Màn hình cho phép người dùng chọn tập ý giảng chính 

có sẵn từ hệ thống trong phương thức xây dựng KG từ tập PI đầu vào. 

 

Hình 3-8. Màn hình minh họa bước chọn PI 
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b. Ý nghĩa các control: 

Bảng 3-5. Bảng mô tả các điều khiển của màn hình chọn PI 
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c. Mô tả tình huống sử dụng: 

 

Hình 3-9. Sơ đồ tình huống sử dụng màn hình đăng nhập 

3.3.2.5. Màn hình thêm ý giảng chính 

a. Thể hiện và ý nghĩa: Màn hình cho phép người dùng nhập thêm ý giảng chính 

và nhập các thông tin cơ bản cho ý giảng cần thêm. 

 

Hình 3-10. Màn hình nhập thông tin ý giảng chính 
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b. Ý nghĩa các control: 

Bảng 3-6. Bảng mô tả các điều khiển của màn hình thêm ý giảng chính 

 

c. Mô tả tình huống sử dụng: 

 

Hình 3-11. Sơ đồ tình huống hoạt động của màn hình thêm PI 

3.3.2.6. Màn hình import file chứa tập ý giảng chính và điều kiện cứng 

a. Thể hiện và ý nghĩa: Màn hình cho phép người dùng import file chứa thông 

tin về tập PI và ý giảng chính, hệ thống sẽ đọc file và xử lí dữ liệu để đưa vào xử 

lí. 
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Hình 3-12. Màn hình xử lí import tập PI và điều kiện cứng 

b. Ý nghĩa các control: 

Bảng 3-7. Bảng mô tả các điều khiển chính của màn hình xử lí tập PI và điều kiện cứng 
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c. Mô tả tình huống sử dụng: 

 

Hình 3-13. Sơ đồ tình huống xử lí của màn hình import PI và điều kiện cứng 

3.3.2.7. Màn hình xây dựng đồ thị trực quan  

a. Thể hiện và ý nghĩa: Đây là màn hình hoạt động quan trọng của phân hệ, 

cung cấp một giao diện trực quan, hỗ trợ các công cụ và chức năng giúp người 

dùng tạo, chỉnh sửa và kiểm tra tính hợp lí của đồ thị. 

 

Hình 3-14. Màn hình tạo đồ thị tri thức 
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b. Ý nghĩa các control: 

Bảng 3-8. Bảng mô tả các điều khiển quan trọng của màn hình tạo KG 
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c. Mô tả tình huống sử dụng: 

 

 

Hình 3-15. Sơ đồ mô tả tình huống xử dụng của màn hình tạo đồ thị tri thức 

3.3.2.8. Màn hình xem tổng quan các đồ thị tri thức –KG được tạo: 

a. Thể hiện và ý nghĩa: Màn hình cho phép người xem thông tin tổng quan và 

các thông tin chi tiết của đồ thị tri thức KG 

 

Hình 3-16. Màn hình xem thông tin tổng quan đồ thị tri thức 
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b. Ý nghĩa các control: 

Bảng 3-9. Bảng thống kê các điều khiển của màn hình xem chi tiết đồ thị tri thức 

 

c. Mô tả tình huống sử dụng: 

 

Hình 3-17. Sơ đồ minh họa tình huống sử dụng của màn hình xem thông tin chi tiết đồ thị 

3.3.3. Quy trình thực hiện chính của phân hệ 

Phần tiếp theo, nhóm thực hiện trình bày chi tiết về quy trình tạo KG theo 2 

phương thức khác nhau: 

(1) Xây dựng KG từ tập PI đầu vào – chuyên gia sư phạm sẽ xây dựng đồ thị tri 

thức bằng phương pháp kéo thả trực quan. 

Đây là phương thức hỗ trợ chuyên gia sư phạm xây dựng KG từ tập Input đầu là 

tập các PI, tổng quan quy trình được mô tả như sau: 
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Hình 3-18. Quy trình tạo KG từ tập PI 

 (2) Xây dựng KG từ tập PI và điều kiện cứng Sh – chuyên gia sư phạm sẽ xây 

dựng đồ thị tri thức bằng cách Import file chứa tập PI và điều kiện cứng. 

 

Hình 3-19. Quy trình tạo KG từ tập PI và điều kiện cứng Sh 
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 Trình tự các bước tạo KG được hệ thống hỗ trợ: 

 Bước 1: Chọn phương thức tạo đồ thị. 

 
o Nếu trong hệ thống không có ngành/môn mà chuyên gia muốn tạo đồ thị tri 

thức, hệ thống có hỗ trợ thêm mới:  

 

 

 Bước 2.1: Nếu chọn phương thức tạo đồ thì từ tập ý giảng chính P 

o Chuyên gia có thể sử dụng các PI của hệ thống được lưu trữ và phân loại 

theo ngành và môn. 
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o Ở bước này, để việc tìm kiếm PI dễ dàng với chuyên gia – hệ thống hỗ trợ 

tìm kiếm, sắp xếp danh sách PI: 

 Tìm kiếm PI theo tên: 

 
Hình 3-20. Minh họa việc tìm kiếm khi chọn PI từ tập PI của hệ thống 
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 Sắp xếp PI theo thứ tự A-Z hoặc Z-A: 

 
Hình 3-21. Minh họa việc sắp xếp danh sách PI 

o Chuyên gia có thể thêm các ý giảng chính nếu cần: 

 

 Bước 2.2: Nếu chọn phương thức tạo đồ thị từ tập ý giảng chính và tập điều kiện 

cứng, chuyên gia có thể Import vào file chứa 2 tập trên (Xem chi tiết cấu trúc của 

một file excel ở phần phụ lục): 

 



69 

 

 Bước 3: Tạo, chỉnh sửa, lưu trữ và kiểm tra đồ thị 

o Chuyên gia có thể trực quan kéo thả để tạo các liên kết điều kiện cứng hoặc 

chỉnh sửa đồ thị nếu cần. Nếu dùng phương thức import từ file chứa tập 

điều kiện cứng và PI cho trước, khi đến bước này đồ thị sẽ được xây dựng 

và hiển thị tự động, chuyên gia chỉ cần xem và kiểm tra tính hợp lí hoặc bổ 

sung những điểm cần thiết. 

 

o Chuyên gia có thể linh hoạt thêm vào ý giảng chính nếu thấy cần thiết, 

không cần phải quay lại bước trước đó: 

 
 

o Các ý giảng chính được tô màu cam  nghĩa là các ý giảng 

chưa được đưa vào đồ thị. 

o Hệ thống hỗ trợ xem thể hiện của ý giảng chính trên đồ thị theo 3 cách thức 

hiển thị: chế độ hiển thị tên tắt, chế độ hiện thị tên đầy đủ và chế độ hiện 

thị theo ID. 
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Hình 3-22. Các chế độ hiển thị PI 

o Hệ thống hỗ trợ 2 chế độ xem điều kiện cứng khác nhau: 

 
Hình 3-23. Các chế độ xem điều kiện cứng 

o Thể hiện của ý giảng chính hoặc mũi tên thể hiện điều kiện cứng sẽ được 

phóng to khi rê chuột vào, tạo điều kiện để người dùng có thể dễ dàng quan 

sát: 

 
Hình 3-24. Thể hiện tùy biến của tập PI và điều kiện cứng 
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o Chuyên gia có thể click trực tiếp vào các PI để xem và chỉnh sửa thông tin 

của PI: 

 
 Bước 4 - Kiểm tra tính hợp lý của đồ thị tri thức – đồ thị tri thức chỉ thỏa tính hợp 

lí khi không tồn tại chu trình và các cạnh của đồ thị không được phép bắc cầu 

 
 Bước 5 – Tạo các từ khóa liên kết cho mỗi PI và bổ sung các câu hỏi tự kiểm tra 

kiến thức cho mỗi PI 

 Sau khi hoàn tất các bước tạo và lưu trữ đồ thị tri thức, hệ thống hỗ trợ người 

dùng kết xuất thông tin đồ thị tri thức ở các dạng định dạng chuẩn như rtf, docx… 
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Các tập tin đươc kết xuất có cấu trúc tổng quát như hình sau: (Xem chi tiết ở phần 

phụ lục). 

 

Hình 3-25. Minh họa cấu trúc tổng quan của các tập tin được kết xuất từ hệ thống 
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CHƯƠNG 4 

 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 
 

NỘI DUNG CHÍNH: 

4.1 Kết quả đạt được 

4.2 Khả năng ứng dụng vào thực tiễn của đề tài 

4.3 Hướng phát triển của đề tài. 
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4.1 Kết quả đạt được 

Thông qua quá trình làm khóa luận tốt nghiệp, nhóm thực hiện đã phần nào nâng cao 

tinh thần trách nhiệm và những kỹ năng còn thiết sót, cụ thể như: kỹ năng làm việc nhóm, kỹ 

năng tự nghiên cứu, kỹ năng tổng hợp, phân tích và đánh giá v.v.. và kỹ năng chuyên môn 

như kỹ năng lập trình web với ASP.net trên nền tảng mô hình MVC, lập trình ứng dụng với 

ngôn ngữ HTML5, CSS3, kỹ năng áp dụng phương pháp dạy học tích cực,… Ngoài ra, 

nhóm còn có cơ hội củng cố kiến thức mà mình học được trong 4 năm qua như: kỹ năng lập 

trình, cách phân tích và thiết kế hệ thống thông tin, đặc biệt là kiến thức môn Phương pháp 

Dạy học và Công nghệ Dạy học đã giúp em áp dụng được Công nghệ Thông tin và các 

phương pháp dạy học tích cực vào giảng dạy một cách hiệu quả, phục vụ cho ngành nghề 

sau này của mình. 

Khóa luận đã thực hiện các mục tiêu ban đầu đề ra: 

 Xây dựng hệ thống website hỗ trợ tin học hóa việc xây dựng đồ thị tri thức cho một 

học phần 

 Xây dựng được các chức năng khai thác đồ thị tri thức dưới nhiều ngữ cảnh khác 

nhau. 

 Tạo nền tảng xây dựng nội dung cho các hệ học trực tuyến dựa trên mô hình đồ thị 

tri thức ACKG.  

4.2 Khả năng ứng dụng vào thực tiễn của đề tài 

Cùng với sự phát triển của ICT kéo theo nó là sự phát triển của các hệ học trực tuyến. 

Việc tập trung vào việc phát triển bài toán xây dựng nội dung dạy học chưa được tập trung 

phát triển như bài toán xây dựng các hoạt động dạy học. Vì vậy, ứng dụng phát triển nội 

dung dạy học và khai thác nội dung này dưới nhiều ngữ cảnh khác nhau nhằm phục vụ cho 

các hệ học trực tuyến là phù hợp với tình hình yêu cầu thực tiễn. 



75 

 

4.3 Hướng phát triển của đề tài 

Với mong muốn xây dựng hoàn chỉnh hệ thống tạo nội dung dạy học ngày càng phát 

triển và hoàn thiện hơn, nhóm thực hiện đưa ra một số hướng phát triển để những ai quan 

tâm có thể dễ dàng phát triển, bổ sung cho đề tài nghiên cứu: 

- Xây dựng thêm nhiều đồ thị tri thức cho các học phần để thử nghiệm với nhiều bộ dữ 

liệu khác nhau. 

- Phát triển hệ thống có thể kết nối với các hệ học trực tuyến phổ biến hiện tại như 

Moodle, Sakai... để người dùng có thể vừa tạo nội dung vừa trực tiếp xây dựng hoạt 

động từ nội dung đó. 

- Đa dạng hóa các phương pháp tự kiểm tra kiến thức cho học sinh dựa trên đồ thị tri 

thức KG.  
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Phụ lục 

1. Cấu trúc của tập tin (định dạng .xls) để import tập ý giảng chính và điều kiện 

cứng vào hệ thống. 

 

Cấu trúc của một file .xlsx import tập ý giảng chính và tập điều kiện cứng 

 Sheet01 – pi: Chứa tập ý giảng chính mà chuyên gia đã xây dựng sẵn. Mỗi ý giảng 

chính gồm các trường: 

o STT: số thứ tự của ý giảng. 

o namePI: tên của ý giảng. 

o shortName; tên tắt của ý giảng. 

o contentPI: nội dung ý giảng. 

o quiz: câu hỏi. 

o difficult: mức độ khó của ý giảng. 

o TypePI: Loại ý giảng (khái niệm, định nghĩa, định lý, phát biểu). 

 Sheet02 – Sh: chứa tập điều kiện cứng. Mỗi điều kiện cứng gồm các trường: 

o STT: số thứ tự. 

o SrcPI: tên ý giảng nguồn. 

o TarPI: tên ý giảng đích. 

o Import: Độ quan trọng của ý giảng nguồn đối với ý giảng đích. 

 Sheet03 – piLink: chứa tập từ khóa liên kết giữa các ý giảng chính. Mỗi dòng gồm 

các trường: 

o STT: số thứ tự: 

o PI: tên ý giảng chính.. 

o PILink: tên ý giảng cần liên kết. 
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 Quy trình tạo file .xlsx của chuyên gia: 

o Bước 01: Tải file template hỗ trợ tạo file import trên hệ thống. 

o Bước 02: Hoàn thành sheet pi tập ý giảng chính. 

 
 Điền các thông tin cần thiết vào các trường namePI, shortName, 

contentPI, quiz. 

 Chọn mức độ khó (Difficult) và loại ý giảng chính trong các loại mà 

file mẫu đã đưa ra. 

o Bước 03: Hoàn thành sheet sh – tập điều kiện cứng. 

 
 Chọn tên ý giảng nguồn, ý giảng đích. 

 Điền độ quan trọng của ý giảng nguồn so với ý giảng đích. 

o Bước 04: Hoàn thành sheet piLink – tập từ khóa liên kết các ý giảng: 

 
 Chọn tên ý giảng và ý giảng liên kết. 
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2. Một ví dụ minh họa tập tin chứa thông tin KG được kết xuất ra từ hệ thống. 
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